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Đề tổng hợp nhiều chủ đề, phù hợp ôn tập cuối kỳ.

Câu 1. Trên thị trường, khi cung lớn hơn cầu thì giá cả có xu hướng:

A. tăng B. giảm C. không thay đổi D. tăng mạnh

Câu 2. Ghép loại thuế với đối tượng:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Thuế thu nhập cá nhân

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Thuế tiêu thụ đặc biệt

4. Thuế bảo vệ môi trường

Cột B

a. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của người

lao động

b. Lợi nhuận của doanh nghiệp

c. Xăng dầu, túi ni lông

d. Rượu, bia, thuốc lá

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 3. Chủ thể nào đóng vai trò quản lí vĩ mô nền kinh tế?

A. Chủ thể sản xuất B. Chủ thể tiêu dùng C. Chủ thể trung gian D. Nhà nước

Câu 4. Ghép cơ quan với chức năng:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Quốc hội

2. Chính phủ

3. Tòa án nhân dân

4. Viện kiểm sát nhân dân

Cột B

a. Lập hiến, lập pháp

b. Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt

động tư pháp

c. Thực hiện quyền hành pháp

d. Thực hiện quyền tư pháp, xét xử

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 5. Về Hiến pháp năm 2013, xét tính đúng sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Hiến pháp quy định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của

công dân.

b) b) Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp với Hiến pháp.

c) c) Hiến pháp do Chính phủ ban hành.

d) d) Quốc kì nước ta là lá cờ đỏ, giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
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Câu 6. Nhiệm kì của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?

Trả lời:

Câu 7. Văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất ở Việt Nam là:

A. Luật B. Nghị định C. Hiến pháp D. Thông tư

Câu 8. Hiến pháp hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua

năm nào?

A. 1992 B. 2001 C. 2013 D. 2015

Câu 9. Hệ thống pháp luật Việt Nam gồm hai bộ phận: hệ thống (1) …………………… pháp luật và hệ

thống văn bản quy phạm pháp luật.

Câu 10. Pháp luật do cơ quan nào ban hành và bảo đảm thực hiện?

A. Nhà nước B. Tổ chức xã hội C. Gia đình D. Doanh nghiệp

Câu 11. Ghép chủ thể kinh tế với ví dụ:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Chủ thể sản xuất

2. Chủ thể tiêu dùng

3. Chủ thể trung gian

4. Nhà nước

Cột B

a. Ban hành chính sách thuế

b. Ngân hàng thương mại

c. Gia đình mua thực phẩm

d. Công ty may xuất khẩu

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 12. Theo Hiến pháp 2013, công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử?

Trả lời:

Câu 13. Ghép hành vi với hình thức thực hiện pháp luật:
(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. Không vượt đèn đỏ

2. Nộp thuế đầy đủ

3. Khiếu nại quyết định sai

4. Tòa án ra bản án

Cột B

a. Áp dụng pháp luật

b. Thi hành pháp luật

c. Tuân thủ pháp luật

d. Sử dụng pháp luật

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 14. Về thuế, xét tính đúng sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Thuế là khoản nộp bắt buộc của tổ chức, cá nhân vào ngân sách nhà nước.

b) b) Nộp thuế là nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp.

c) c) Thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng cho mọi mặt hàng thiết yếu như gạo, rau.

d) d) Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.
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Câu 15. Hành vi nào sau đây chưa thực hiện tốt pháp luật?

A. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy B. Học sinh 15 tuổi điều khiển xe máy 125 cm³

C. Tham gia hiến máu tình nguyện D. Phân loại rác theo quy định

Câu 16. Khi giá của một mặt hàng tăng lên (các yếu tố khác không đổi), lượng cầu về mặt hàng

đó thường:

A. tăng B. giảm C. không đổi D. tăng gấp đôi

Câu 17. Về sử dụng các dịch vụ tín dụng, xét tính đúng sai:
(Đánh dấu X vào ô Đ (đúng) hoặc S (sai) cho từng ý)

Ý Nội dung Đ S

a) a) Thẻ tín dụng cho phép chi tiêu trước, trả tiền sau.

b) b) Vay tín chấp không cần tài sản bảo đảm.

c) c) Vay nặng lãi qua “tín dụng đen” là lựa chọn an toàn khi cần tiền gấp.

d) d) Người vay cần trả nợ đúng hạn để giữ uy tín tín dụng.

Câu 18. Cơ quan hành chính nhà nước cao nhất là:

A. Quốc hội B. Chính phủ

C. Viện kiểm sát nhân dân tối cao D. Ủy ban nhân dân

Câu 19. Sắp xếp các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân:
(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Thực hiện kế hoạch

b) Kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch

c) Xây dựng nguyên tắc thu, chi

d) Xác định mục tiêu tài chính

Thứ tự đúng:

Câu 20. Thuế nào sau đây là thuế gián thu?

A. Thuế thu nhập cá nhân B. Thuế thu nhập doanh nghiệp

C. Thuế giá trị gia tăng D. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

— HẾT —
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